
Điểm a 

Khoản 

1 điều 

44a

Điểm b 

Khoản 

1 điều 

44a

Điểm c 

Khoản 1 

điều 44a

1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 13

1

Đôc Đăng 

Thành và 

Nguyễn Thị 

Ngát

 số 473/14/83 Y 

Moan, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

85/2025/QĐST-

DS ngày 

20/11/2025 của 

Tòa án nhân dân 

Khu vực 1 - Đắk 

Lắk

5633/QĐ-THADS 

ngày 06/01/2026 

của Thi hành án 

dân sự tỉnh Đắk 

Lắk

316/QĐ-

THADS ngày 

30/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Nộp án phí DSST: 

14.000.000 đ
x 29/06/2026

2

Đôc Đăng 

Thành và 

Nguyễn Thị 

Ngát

 số 473/14/83 Y 

Moan, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

106/2025/QĐST-

DS ngày 

02/12/2025 của 

Tòa án nhân dân 

Khu vực 1 - Đắk 

Lắk

6636/QĐ-THADS 

ngày 19/01/2026 

của Thi hành án 

dân sự tỉnh Đắk 

Lắk

320/QĐ-

THADS ngày 

30/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Nộp án phí DSST: 

56.200.000 đ
x 29/06/2026

   CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ của người 

phải thi hành án 

Nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành án

Bản án, quyết 

định 

(số, ký hiệu, ngày 

tháng năm, của ...)

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH 

PHỤ LỤC VII
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

Ghi chú

Lý do chưa có điều 

kiện thi hành

Nghĩa vụ chưa có điều 

kiện thi hành án

Quyết định về 

việc chưa có 

điều kiện thi 

hành án

 (số, ký hiệu, 

ngày tháng 

năm)

Quyết định thi 

hành án 

(số, ký hiệu, ngày 

tháng năm)

Số 

TT

Tên người 

phải thi hành 

án

Ngày, tháng, 

năm xác minh 

gần nhất



3
Nguyễn Văn 

Thắng

 93/4 Phạm Ngũ 

Lão, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

20/2025/QĐST-

DS ngày 

03/02/2025 của 

Tòa án nhân dân 

Khu vực 1 - Đắk 

Lắk

1705/QĐ-THADS 

ngày 04/4/2025 

của Thi hành án 

dân sự tỉnh Đắk 

Lắk

322/QĐ-

THADS ngày 

30/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 18.470.000đ x 29/06/2026

Nguyễn Anh Tuấn

CHẤP HÀNH VIÊN

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

                       Đắk Lắk, ngày 03 tháng 7 năm 2026
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